ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2630/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp 

tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 21/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai lập tháng 7/2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 144/TTr-SXD ngày 06/8/2014, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm tại Văn bản số 10422/UBND-CNN ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai và sơ đồ mặt bằng thỏa thuận vị trí đất khu xử lý chất thải giữa Urenco Dong Nai và AIC đã được UBND huyện Vĩnh Cửu ký xác nhận ngày 26/09/2013, có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc 

: Giáp dự án khu xử lý rác thải (30 ha) của Công ty AIC.
- Phía Nam 
: Giáp xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.
- Phía Đông 
: Giáp dự án khu xử lý rác thải (30 ha) của Công ty AIC.
- Phía Tây
 
: Giáp đất nông nghiệp xã Vĩnh Tân.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích: Khoảng 21,7 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

c) Định hướng quy mô thu gom chất thải và thời gian hoạt động của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp:

Quy mô hố chôn rác thải rắn sinh hoạt và công nghiệp đáp ứng nhu cầu chôn lấp rác: Dự kiến khoảng 1.583.399 tấn/10 năm, trong đó:

- Chất thải rắn sinh hoạt: 900.908 tấn. 

- Bùn: 200.750m3. Trong đó:

+ Bùn hầm cầu khoảng 182.500m3.  
+ Bùn hệ thống xử lý nước thải: 18.250m3.
- Chất thải công nghiệp thông thường: 330.614 tấn.

- Chất thải nguy hại: 151.127 tấn.

2. Tính chất và mục tiêu 

- Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới và hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCVN về xử lý chất thải phù hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Là khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp chung cho các địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu qua việc tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý rác thải.

- Xác định tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức khu xử lý phân loại chế biến rác và chôn lấp, quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc,… các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan:

- Tiêu chuẩn TCXDVN 261: 2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 340: 2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 07: 2010/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Chất thải sinh hoạt được xử lý bằng các công nghệ: Tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chế biến thành nhiên liệu đốt,… phải đạt ≥ 85%. Tỷ lệ chất thải rắn còn lại phải chôn lấp không được vượt quá 15%.

- Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách an toàn về môi trường nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng kiến trúc khác ≥ 1.000m.

- Chiều rộng của dải cây xanh cách ly ngoài hàng rào ≥ 10m tính từ hàng rào cơ sở xử lý chất thải rắn.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch sử dụng đất: 

	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khu phụ trợ
	A
	3.321
	1,53

	2
	Khu tiền xử lý - phân loại chất thải
	Plct
	10.625
	4,90

	3
	Khu chôn lấp gồm:
	
	122.496
	56,45

	3.1
	Khu chôn chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh
	Hsh
	74.735
	34,44

	3.2
	Khu chôn chất thải công nghiệp
	Hcn
	31.727
	14,62

	3.3
	Khu chôn chất thải nguy hại
	Hnh
	16.034
	7,39

	4
	Khu xử lý nước rác, ô chứa bùn
	B
	8.367
	3,86

	5
	Đất giao thông
	
	23.981
	11,05

	5.1
	Đất giao thông thuộc phạm vi đường ranh thị trấn Vĩnh An
	
	7.753
	3,57

	5.2
	Đất giao thông nội bộ
	
	16.228
	7,48

	6
	Đất suối thoát nước
	
	3.567
	1,64

	7
	Đất cây xanh cách ly
	
	44.643
	20,57

	Tổng cộng
	
	217.000
	100,00


b) Phân khu chức năng:

- Khu phụ trợ (A):

+ Diện tích 3.321m² chiếm 1,53% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng: 30% - 40%.

+ Tầng cao: 01 - 04 tầng.

+ Khu phụ trợ được bố trí ngay ngõ ra vào chính của khu quy hoạch về phía Nam nhằm tạo cảnh quan cũng như thuận lợi cho việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác. Trong khu này dự kiến bố trí các công trình như: Văn phòng và hội trường chính, căn tin, nhà nghỉ nhân viên, trạm phân tích, phòng thí nghiệm, y tế, nhà xe, trạm cấp nước, trạm điện…

- Khu tiền xử lý - phân loại chất thải (Pltc):
+ Diện tích 10.625 m² chiếm 4,9% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng: 20% - 30%.

+ Tầng cao: 01 - 02 tầng.

+ Khu tiền xử lý - phân loại chất thải được bố trí ở phía Nam khu đất gần lối ra vào chính nhằm tạo thuận lợi cho việc phân loại rác.

c) Khu xử lý nước rác, ô chứa bùn (B):

- Diện tích 8.367m² chiếm 3,86% diện tích toàn khu vực.

- Mật độ xây dựng: 20% - 30%.

- Tầng cao: 01 - 02 tầng.

- Khu xử lý nước thải, ô chứa bùn bố trí phía Nam khu quy hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom nước thải, nước rỉ rác cho toàn khu. Về phía Tây ô chứa bùn tiếp giáp với nhà điều hành bố trí cây xanh cách ly 10m.

d) Khu chôn lấp:

- Diện tích 122.496m² chiếm 56,45% diện tích toàn khu. 

- Bao gồm khu chôn lấp chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh, khu chôn lấp chất thải công nghiệp và khu chôn lấp chất thải nguy hại. Tất cả các hố chôn lấp được bố trí tiếp giáp với hệ thống giao thông nội bộ trong khu quy hoạch.

e) Cây xanh cách ly:

- Tổng diện tích 44.643m² chiếm 20,57% diện tích toàn khu.

- Cây xanh được bố trí xung quanh khu quy hoạch nhằm cách ly và tạo cảnh quan với khu vực xung quanh, khoảng cây xanh cách ly tối thiểu 10m, khoảng cây xanh cách ly đối với 02 ô chôn lấp liền kề là 10m. Trên dải cây xanh cách ly giữa các hố chôn bố trí mương thu nước mặt và đường mòn để đi tuần và nạo vét mương.

g) Đất suối thoát nước:

- Diện tích 3.567m² chiếm 1,64% diện tích toàn khu.

- Suối thoát nước được bố trí phía Bắc khu quy hoạch tiếp giáp ranh giới giữa hai dự án của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế với bề rộng mặt suối 10m.

h) Đất giao thông:

- Tổng diện tích 23.981m² chiếm 11,05% diện tích toàn khu.

- Tổ chức các đường dọc và đường ngang tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các khu chức năng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) San nền:

- Hướng dốc san nền theo hướng Nam xuống Bắc và có độ dốc từ 1% đến 3%. Riêng khu đất tiền xử lý có hướng dốc san nền từ Bắc xuống Nam. 

- Cao độ thiết kế san nền lớn nhất 67m, cao độ thiết kế san nền nhỏ nhất 62m

- Để cho việc thoát nước được thuận lợi ta cho cải tạo và nắn dòng suối hiện hữu ở phía Bắc khu quy hoạch. Suối được xây dựng bằng đá có kích thước đáy rộng 5m, bề rộng mặt 10m. Tổng chiều dài 935m.  

- Tại các vị trí hố chôn khi chôn lấp hố nào thì tiến hành đào đắp hố đó. 

b) Quy hoạch thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và phải đảm bảo thoát nước không gây ngập lụt cho khu quy hoạch khi có mưa lớn.

- Hướng thoát nước chính của khu xử lý chất thải là hướng Bắc, chảy ra suối dự kiến cải tạo.

- Các tuyến thoát nước mưa sử dụng chủ yếu là hệ thống mương bê tông đặt dọc theo các tuyến đường giao thông để thoát nước mặt đường. Sử dụng mương xây gạch thẻ để thu nước mưa từ các hố rác.

- Các tuyến mương thoát nước mưa được xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường giao thông để giảm khối lượng đào đắp.

c) Quy hoạch giao thông:
- Đường D1 (ký hiệu mặt cắt 1 - 1) chiều dài L = 107,88m. Lộ giới: 17m, bề rộng xe chạy B = 7m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 5 = 10m. 
- Đường D2 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 139,55m. Lộ giới: 13m, bề rộng xe chạy B = 7m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 6m.

- Đường D3 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 304,69m. Lộ giới: 13m, bề rộng xe chạy B = 7m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 6m.

- Đường N1 (ký hiệu mặt cắt 2 - 2) chiều dài L = 642,34m. Lộ giới: 13m, bề rộng xe chạy B = 7m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 3 = 6m.

- Đường ranh thị trấn Vĩnh An (ký hiệu mặt cắt 3 - 3): Lộ giới: 32m, bề rộng xe chạy B = 7m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 2,5 = 5m. Khoảng lùi xây dựng mỗi bên: 2 x 10 = 20m.

d) Quy hoạch cấp nước:
- Nhu cầu dùng nước trong khu vực bao gồm nước phục vụ cho khu hành chính, nước cho phòng cháy chữa cháy, nước tưới cây rửa đường, khu xử lý rác...
- Giai đoạn dài hạn sử dụng nước cấp tập trung, nguồn nước lấy từ trung tâm xã Vĩnh Tân. 
- Trong khu quy hoạch có bố trí các trụ cứu hỏa tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu hành chính, khu xử lý rác, khu sửa chữa…) khoảng cách giữa các hộp phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình.
e) Quy hoạch thoát nước thải:
- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 
- Nước thải trong khu dự án gồm: Nước thải khu hành chính, nước thải từ khu xử lý rác, nước thải rò rỉ từ các hố chôn lấp rác, nước rò rỉ từ khu ủ lên men.
- Nước thải trong khu vực được thu gom qua các hố ga theo hệ thống đường ống dẫn về bể thu gom xử lý nước thải, sau khi xử lý đạt cột A của QCVN 25:2009/BTMNT và QCVN 40: 2011/BTNMT tại trạm xử lý nước thải được bơm vào mương thoát nước mưa rồi thoát vào suối cải tạo phía Bắc dự án.
g) Quy hoạch cấp điện:
- Phạm vi cấp điện 22 KV:
+ Nguồn cấp được lấy từ xuất tuyến 572 Cây Gáo nhánh mỏ đá trạm trung gian 6.3/15 KV-2 x 6.3 MVA Hiếu Liêm. Đấu nối tuyến trung thế vào khu xử lý chất thải rắn và công nghiệp từ tuyến 572 Cây Gáo.
+ Cáp trung thế cấp cho trạm biến áp đi nổi trên trụ bê tông. 
- Trạm phân phối 22/0.4 KV: Cấp nguồn lưới trung thế cho 01 trạm biến áp phân phối công suất trạm 750 KVA cho khu xử lý.
- Phần hạ thế: Nguồn điện hạ thế từ máy biến áp được đưa tới tủ phân phối đặt tại vị trí mỗi khu và nguồn điện từ tủ phân phối đi đến tủ điện từng hạng mục đi trong ống PVC âm đất.
h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
- Các đường cáp khu vực được xây dựng ngầm và sử dụng loại cáp 30 đôi. Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng dung lượng với các hộp cáp).
- Tuyến cáp từ đường chính vào khu quy hoạch được đi nổi trên trụ bê tông phía lề đường, mỗi trụ cao 8,4 mét.
- Cáp trong mạng nội bộ chủ yếu sử dụng loại cáp có tiết diện lõi dây 0,5 mm.
i) Quy hoạch cây xanh:
Cây xanh cách ly được bố trí vùng đệm trồng cây đại mộc (tầng cao) xen kẽ cây bụi (tầng thấp) nhằm giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến môi trường của khu vực lân cận; chiều dày của dải cây xanh cách ly tối thiểu 10m.
6. Công nghệ dự kiến của khu xử lý:
Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh và một số công nghệ xử lý khác theo quy định.
7. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:
- Giai đoạn 01 (2014 - 2016): Thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình và triển khai thi công một số hạng mục hạng tầng phục vụ dự án.
- Giai đoạn 02 (2016 - 2020): Hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng tất cả các hạng mục công trình của dự án.
Ðiều 2. Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai làm chủ đầu tư gồm: 03 chương và 13 điều.
Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Vĩnh Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Vĩnh Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.
3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng  mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.
4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,… để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với hệ thống đầu nối hạ tầng chung tại khu vực.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường đô thị Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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